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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN   ÒA     Ộ  C Ủ N  ĨA V Ệ  NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN        N      N,  ỈN    AN   ÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông:  oàng Bá Trung 

 2. Ông: L  Th   ải   

- Thư ký phiên tòa bà:    Th  H i   n - Thư ký Tòa án nhân dân thị     ghi 

Sơn, tỉnh Thanh  óa 

- Đại diện  iện kiểm sát nh n d n th  x   ghi  ơn, tỉnh Thanh Hóa:  ng 

 guy n  h c Duy n –  i m sát vi n. 

Ngày 08 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị     ghi Sơn, tỉnh 

Thanh  óa  ét  ử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 52/2022/TLST-DS ngày 27 

tháng 10 năm 2022 về việc: “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” theo Quy t định 

đưa vụ án ra  ét  ử số 05/2023/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 01 năm 2023, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà V  Thị Q - Sinh năm: 1955 ( có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Trung S,     hú S, thị     ghi S, Thanh   

2. Bị đơn: Chị L  Thị D – Sinh năm 1971 và anh  L  Đăng   – sinh năm 1988 

– V ng mặt 

Đều có địa chỉ: Thôn Đông S,    Phú S, thị     ghi S, tỉnh Thanh  . 

NỘ  DUN  VỤ ÁN: 
Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn bà  ũ Thị   trình bày: 

Trong th i gian năm 2015,  à cho chị L  Thị D vay số tiền 44.720.000đ, đ n 

tháng 3/2016,  à làm giấy vay tiền cho chị  D và chồng là anh  L  Đăng  , hai vợ 

chồng ký vào giấy vay tiền, h n đ n ngày 20/3/2016 trả cho  à. Đ n ngày 20/3/2016, 

th  trả cho  à được 4.350.000đ, đ n ngày 20/7/2016, trả cho  à 420.000đ. T ng cả hai 

l n trả là 4.770.000đ, còn nợ lại 39.950.000đ. Sau đó  à có nhiều l n đòi hai vợ 

chồng nhưng không trả cho  à. Đ n 5/2020,  à khởi kiện đ n T  D huyện T nh  ia 

nay là T  D Thị     ghi Sơn về việc y u c u chị  D và anh N trả nợ cho  à số tiền 

39.950.000đ. Quá tr nh giải quy t vụ án, chị  D    trốn kh i địa phương, còn anh N 

có th a thu n s  trả d n số tiền nợ cho  à t  ngày 30/12/2020 cho đ n h t ngày 

30/12/2022, s  trả h t nợ, v  tin ông N n n  à rút đơn về không y u c u Tòa án giải 

quy t nữa.  hưng đ n th i đi m th a thu n anh N không thực hiện việc trả nợ cho 

 à. Đ n th i đi m hiện nay chị  D đ  trở về sinh sống tại địa phương,  à đ  nhiều l n 

y u c u vợ chồng anh chị trả tiền cho  à nhưng anh N và chị  D không thực hiện việc 
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trả tiền cho  à v  v y  à đề nghị Tòa án  u c anh N và chị  D trả cho  à số tiền 

39.950.000đ và  à không y u c u t nh l i. 

Tại  iên  ản   y   i khai của chị  ê Thị D th  hiện nội dung như sau: Chị 

không th a nh n vay tiền  à V  Thị Q, mà tiền này là do chị và  à Q có chơi phư ng 

v i nhau t  năm 2013, chơi phư ng có l i, tiền phư ng hàng tháng là 05 triệu nhưng 

m i l n đóng  à Q chỉ phải đóng l n 2.500.000đ, l n 3.000.000đ, chơi đ n tháng 

02/2016 th     phư ng, chị c ng  ị v  phư ng nhiều d n đ n nợ n n tiền phư ng của 

những ngư i chưa lấy. Do khi  ị v  phư ng chị ngh  s  thu được tiền t  những con 

phư ng đ  lấy n n m i vi t giấy nh n nợ  à Q số tiền 44.720.000đ và h n ngày 

20/3/2016 s  trả, sau đó có trả được m t  t và còn nợ lại 39.950.000đ. Do tôi không 

đòi được tiền mà c ng không có tiền đ  trả cho  à Q.  ay  à Q làm đơn khởi kiện tôi 

đề nghị  à Q cho tôi th i gian đ  trả d n trong trư ng hợp n u tôi đòi được nợ th  tôi 

s  trả cho  à Q. 

Tại phi n tòa, nguy n đơn giữ nguy n y u c u khởi kiện  u c chị L  Thị D và 

anh  L  Đăng   trả số tiền nợ gốc 39.950.000đ và không y u c u t nh l i  uất. 

Đại diện  iện ki m sát nhân dân thị xã Nghi Sơn phát  i u ý kiến: Về việc tuân 

theo pháp lu t tố tụng trong quá tr nh giải quy t vụ án của Thẩm phán   i đồng  ét 

 ử, Thư ký Tòa án k  t  khi thụ lý vụ án cho đ n trư c th i đi m   i đồng  ét  ử 

vào nghị án là đúng v i quy định của B  lu t tố tụng dân sự.  guy n đơn trong vụ án 

đ  thực hiện đúng các quyền và ngh a vụ của m nh theo quy định của B  lu t tố tụng 

dân sự, còn  ị đơn chưa thực hiện đúng các quyền và ngh a vụ của m nh theo quy 

định của B  lu t tố tụng dân sự. Về n i dung đề nghị  ĐXX áp dụng: Điều 357, 

Điều 463, khoản 1 Điều 466 của B  lu t dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 26, đi m a 

khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, đi m   khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 

228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của B  lu t tố tụng dân sự; Chấp nh n đơn 

khởi kiện của  à V  Thị Q. Bu c anh  L  Đăng   và chị L  Thị D phải trả cho  à Q 

số tiền 39.950.000đ. về án ph : Bu c anh N và chị  D phải chịu án ph  theo quy định 

của pháp lu t. 

N ẬN Đ N  CỦA  ÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phi n tòa 

và căn cứ vào k t quả tranh tụng tại phi n tòa,   i đồng  ét  ử nh n định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: bà V  Thị Q khởi kiện y u c u chị L  Thị D và anh  Lê 

Đăng   trả nợ số tiền đ  vay n n đây là vụ án tranh chấp về hợp đồng vay tài sản 

thu c thẩm quyền giải quy t của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của B  

lu t tố tụng dân sự. Bị đơn có nơi cư trú tr n địa  àn thị     ghi Sơn, tỉnh Thanh  oá 

nên vụ án thu c thẩm quyền giải quy t của Tòa án nhân dân thị     ghi Sơn, tỉnh 

Thanh  óa theo quy định tại đi m a khoản 1 Điều 35 và đi m a khoản 1 Điều 39 của 

B  lu t tố tụng dân sự.  

Quá tr nh giải quy t vụ án Tòa án đ  giao thông  áo về việc thụ lý vụ án, giấy 

triệu t p của Tòa án cho chị  D và anh N nhưng cả hai không chấp hành. Tại phi n 

tòa,  ị đơn v ng mặt, nhưng đ  được tòa án triệu t p hợp lệ l n thứ 2, n n   i đồng 

 ét  ử căn cứ đi m   khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của B  lu t tố tụng dân 

sự ti n hành  ét  ử vụ án v ng mặt  ị đơn. 

 [2] Về y u c u của nguy n đơn: 
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[2.1] Về y u c u đòi nợ gốc: Các   n đương sự đều thống nhất vào ngày 

05/3/2016, chị L  Thị D và anh  L  Đăng   có vi t giấy khất tiền vay nợ phư ng v i 

số tiền chị  D và anh N còn nợ  à Q là 44.72.000đ và h n ngày 20/3/2016 s  trả cho 

 à Q. Đ n ngày 20/3/2016, chị  D và anh N trả cho  à Q được 4.350.000đ và đ n 

ngày 20/7/2016 trả được 420.000đ. T ng cả hai l n trả được 4.770.000đ, hiện tại còn 

nợ  à Q số tiền 39.950.000đ.  ai   n th a thu n cho vay không t nh l i  uất. V  v y 

việc  à V  Thị Q khởi kiện y u c u chị  D và anh N trả nợ cho  à số tiền 

39.950.000đ là có cơ sở. Tại  i n  ản lấy l i khai chị  D c ng th a nh n n i dung 

khởi kiện của  à Q là đúng,  i n  ản th a thu n ngày19/8/2020, anh  L  Đăng   

c ng th a nh n hiện đang còn nợ  à Q số tiền tr n. Đây là những t nh ti t, sự kiện 

không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 của BLTTDS. V  v y đây là cơ sở 

là nguồn chứng cứ  ác định chị L  Thị D và anh  L  Đăng   còn nợ  à V  Thị Q số 

tiền 39.950.000 đồng nên   i đồng  ét  ử căn cứ Điều 463, khoản 1 Điều 466 của 

B  lu t dân sự, chấp nh n y u c u của nguy n đơn.  

 [2.2] Về số tiền l i: Trong quá tr nh giải quy t vụ án  à Q y u c u t nh l i theo 

quy định của pháp lu t nhưng tại phi n tòa  à Q  in rút y u c u t nh l i. Xét thấy đây 

là ý ch  tự nguyện của  à V  Thị Q n n  ĐXX chấp nh n y u c u của  à Q. 

 [4] Về án ph : Do y u c u của nguy n đơn được Tòa án chấp nh n n n  ị đơn 

phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định của pháp lu t.  

 ì các  ẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 

Căn cứ vào Điều 357, Điều 463, khoản 1 Điều 466 của B  lu t dân sự năm 

2015; khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, đi m   

khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của B  lu t 

tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của  ghị quy t số 326/2016/UBTVQ 14, ngày 

30/12/2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc h i quy định về mức thu, mi n, giảm, thu, 

n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Toà án và đi m d ti u mục 1.3 mục 1 ph n 2 

Danh mục án ph , lệ ph  Tòa án. 

Tuy n  ử: 

1. Chấp nh n y u c u khởi kiện của nguy n đơn: Bu c chị L  Thị D và anh  Lê 

Đăng   phải trả cho  à V  Thị Q số tiền 39.950.000đ (Ba mươi ch n triệu, ch n trăm 

năm mươi ngh n đồng). 

2.    t  ngày bà Q có đơn y u c u thi hành án cho đ n khi thi hành án xong, 

chị  D và anh N còn phải chịu khoản tiền l i của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức l i suất quy định tại Điều 357  của B  lu t dân sự năm 2015, tr  trư ng hợp 

pháp lu t có quy đinh khác. 

3. Về án ph :  

- Bà V  Thị Q không phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm 

- Chị L  Thị D và anh  L  Đăng   phải n p 1.997.500 đ tiền án ph  dân sự có 

giá ngạch. 

4. Trư ng hợp  ản án, quy t định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

thi hành án dân sự, th  ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự 

có quyền th a thu n thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc  ị cư ng ch  thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Lu t thi 



4 

 

hành án dân sự; th i hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Lu t thi hành án dân sự. 

Án  ử sơ thẩm công khai có mặt bà Q, v ng mặt chị  D và anh N. Bà Q được 

quyền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày k  t  ngày tuy n án, chị  D và anh N được 

quyền kháng cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày k  t  ngày nh n được  ản án hoặc 

ni m y t  ản án. 

 
 ơi nhận:                                                                       
- T  D tỉnh Thanh  oá;                                                         

- VKSND TX.  ghi Sơn; 

- Chi cục T  DS TX.  ghi Sơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 M.  Ộ  ĐỒN   É   Ử      ẨM 

  ẨM P ÁN - C Ủ  ỌA P  ÊN  ÒA 

 

 

 

 

Lương  hị Cúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


